
ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO VIÊN – GIẢNG VIÊN

NĂM HỌC 2013 -2014

Họ và tên giảng viên: Nguyễn Chí Nhân


Tổ: Chế tạo máy 1



Khoa: Cơ khí
	Thực hiện trong năm học
	Chuẩn GD quy định cả năm
	Miễn giảm
	Chuẩn GD còn lại cả năm
	Tổng số tiết thực hiện thừa
	Tổng số tiết thực hiện thiếu
	Tổng số tiết thiếu NCKH
	Tổng số tiết phụ trội
	Ghi chú

	Thực giảng dạy đã nhân hệ số
	Kiêm nhiệm
	Công việc khác
	Tổng thực hiện
	
	
	
	
	
	
	
	

	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN
	
	HK1
	HK2
	CN
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	0
	138
	138
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	138
	138
	87
	0
	0
	0
	0
	51
	0
	0
	51
	


TP. HCM, ngày         tháng            năm 2014

TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG TỔ
GIẢNG VIÊN


Phan Văn Thành
Nguyễn Chí Nhân

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN – GIẢNG VIÊN
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2013 -2014
Họ và tên giảng viên: Nguyễn Chí Nhân
Tổ: Chế tạo máy 1
Khoa: Cơ khí
	TT
	Từ ngày, tháng, năm đến Từ ngày, tháng, năm
	Số tuần thực dạy
	Môn dạy
	Lớp dạy
	Hệ số
	Thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Thực giảng dạy
	Kiêm nhiệm
	Khối lượng công tác cộng thêm
	Tổng thực hiện
	

	
	
	
	
	
	
	Chưa nhân HS
	Đã nhân HS
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	1
	
	5
	Thực tập phay 2
	11CĐ-CK1
	1,1
	90
	66
	
	
	66
	

	2
	
	5
	Thực tập phay 2
	11CĐ-CK4
	1,2
	90
	72
	
	
	72
	

	TỔNG CỘNG (theo tiết)
	
	
	180
	138
	
	
	138
	


TP. HCM, ngày         tháng            năm 2014

TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG TỔ
GIẢNG VIÊN


Phan Văn Thành
Nguyễn Chí Nhân

Phần thuyết minh:

1. Dạy nhóm 2, lớp 11CĐ-CK1 môn Thực tập Phay 2 từ 12h00-16h30, sĩ số 26 sinh viên:

(90/1,5) x hệ số 1,1 = 66 tiết thực dạy

(1)

(Hệ số lớp đông là 1,1)

2. Dạy nhóm 2, lớp 11CĐ-CK4 môn Thực tập Phay 2 từ 17h00-21h30, sĩ số 23 sinh viên:

           (90/1,5) x hệ số 1,2 = 72 tiết thực dạy

(2)

(Hệ số dạy ca 3 là 1,2)

Vậy tổng thực dạy là : (1) + (2) = 66 + 72 = 138 tiết

